
TỔNG HỢP CÁ NHÂN, TẬP THỂ NHẬN QUÀ CỦA UBND TỈNH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị cá nhân nhận quà Tổng số
suất

Trong đó
Tổng số tiền

(VNĐ)

Số tiền (VNĐ)

Chính
thức Dự phòng Tiền mặt Tiền quà

Tổng cộng: I+II+III 309 309 0 3.693.800.000 3.512.700.000 181.100.000
I Cá nhân theo NQ 70 257 257 0 514.000.000 436.900.000 77.100.000

1 Người có công, thân nhân liệt sĩ (Mức: 2.000.000
đồng/suất) 197 197 0 394.000.000 334.900.000 59.100.000

2 Các đồng chí đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên
(Mức: 2.000.000 đồng/suất) 60 60 0 120.000.000 102.000.000 18.000.000

II Tập thể không quy định trong NQ 70 52 52 0 104.000.000 0 104.000.000

1 Các đơn vị trực, phục vụ tết (Mức: 2.000.000
đồng/suất bằng hiện vật) 52 52 104.000.000 104.000.000

III Hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng ăn tết 3.716 hộ/ 15.379 khẩu 3.075.800.000 3.075.800.000
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DANH SÁCH NCC VÀ THÂN NHÂN NHẬN QUÀ CỦA UBND TỈNH TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)
TT  Họ và tên

người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền
(Đồng/suất)

Trong đó
Tiền mặt Tiền quà

TỔNG SỐ: 197 394.000.000 334.900.000 59.100.000
I H. MƯỜNG TÈ 22 44.000.000 37.400.000 6.600.000
1 Lý Pé Hừ Xã Ka Lăng Hưởng TC hàng tháng Thương binh 69% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Tống Văn Ơn Xã Mường Tè Hưởng TC hàng tháng Bố LS: Tống Văn Trung 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Lù Thị Ngun Xã Mường Tè Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Tống Văn Định 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Lò Phù Mé TT Mường Tè Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Lý Gó Hừ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Tống Thị Sinh TT Mường Tè Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Lù Văn Tỉnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Tống Thị Định TT Mường Tè Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Phan Văn Nhiêu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Pờ Pé Xạ Xã Tá Bạ Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Pờ Xú Cà 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Toán Khò Nu Xã Mù Cả Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Lý Go Xá 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Pờ Khừ Pư Xã Mù Cả Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Pờ Go Giá 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Lý Khà Tá Xã Mù Cả Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Pờ Phố Xá 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Lý Gia Sừ Xã Mù Cả Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Lỳ Xé Tơ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Pờ Thị Cương Xã Bum Nưa Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Lù Văn Phín 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Điêu Thị Hào Xã Bum Nưa Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Lò Văn Thép 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Tống Văn Dũng Xã Mường Tè Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Tống Văn Ơn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Lý Tiến Giang Xã Mù Cả Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Lý Nhù Hừ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Vàng Văn Đại TT Mường Tè Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Vàng Văn Són 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Pờ Lò Xá TT Mường Tè Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Lý Phỉ Chờ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Lù Hu Cá Xã Ka Lăng Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Lù Xè Xá 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Chim Văn Hó Xã Vàng San Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Chim Văn Cam 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Vàng Phu Xó Xã Pa Vệ Sủ Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Vàng Lò Xá 1 2.000.000 1.700.000 300.000
21 Lù Văn Họp Xã Bum Nưa Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Lù Văn Khắm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
22 Đao Văn Viên Xã Vàng San Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Đao Văn Hùng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
II H.NẬM NHÙN 10 20.000.000 17000000 3.000.000

1 Liều (Lừu) A Phừ Xã Nậm Ban Hưởng TC hàng tháng Bệnh binh - Anh hùng LLVTND 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Phan Thị Sân Xã Mường Mô Hưởng TC hàng tháng Mẹ liệt sĩ: Mào Văn Hạch 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Chúng Văn Khoong Xã Mường Mô Hưởng TC hàng tháng Bố liệt sĩ: Chúng Văn Sên 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Lường Thị Phạo Xã Lê Lợi Hưởng TC hàng tháng Mẹ liệt sĩ:  Lò Văn Việt 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Khoàng Văn Khẩn Xã Nậm Hàng Thờ cũng liệt sĩ Con LS Khoàng Văn Thăng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Quàng Văn Trực TT. Nậm Nhùn Thờ cũng liệt sĩ Con liệt sĩ: Quàng Văn Sum 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Phan Văn Tôn Xã Mường Mô Thờ cũng liệt sĩ Con liệt sĩ: Phan Văn Sụn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Lò Văn Phú Xã Mường Mô Thờ cũng liệt sĩ Con liệt sĩ: Lò Văn Ngợi 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Mào Việt Hoa Xã Lê Lợi Thờ cũng liệt sĩ Con liệt sĩ:  Mào Văn Lưu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Lò Văn Nạm Xã Lê Lợi Thờ cũng liệt sĩ Con Liệt sĩ: Lò Văn Phụng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
III H. PHONG THỔ 18 36.000.000 30.600.000 5.400.000
1 Lù Tả Mẩy Xã Hoang Thèn Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Tẩn A Quẩn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Đèo Thị Chơn Xã Hoang Thèn Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Lò Văn Chúng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Pờ Văn Sén Xã Khổng Lào Hưởng TC hàng tháng Bố LS: Pờ Văn Khim 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Phàn Lai Chình Xã Lản Nhì Thàng Hưởng TC hàng tháng  Mẹ LS: Chẻo Xểnh Chiêu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Lò Thị Trái (Chái) Xã Mường So Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Vương Thành Nhím 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Tẩn Phủ Vẳn Xã Sin Suối Hồ Hưởng TC hàng tháng Bố LS: Tẩn Lao Sủ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Vàng Thị Hặc TT Phong Thổ Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS: Vàng Văn Khiển 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Lò Thị Sân TT Phong Thổ Hưởng TC hàng tháng Vợ LS: Trần Văn Tân 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Ma A Tủa Xã Mù Sang Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Ma A Sở 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Tẩn Chỉn Ngan Xã Bản Lang Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Tẩn Vần Pao 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Giàng A Măng Xã Dào San Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Giàng A Châu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Vàng A Lành Xã Huổi Luông Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Vàng A Páo 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Lừu Văn Mười Xã Khổng Lào Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Lừu Văn Cư 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Giàng Tả Mẩy Xã Ma Li Pho Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Giàng Lở 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Hoàng Quang Dèn Xã Ma Li Pho Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Hoàng Phủ Dung 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Đèo Thị Niếp Xã Nậm Xe Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Đèo Văn Khoáng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Ma Seo Tả Xã Sì Lở Lầu Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Ma Seo Sử 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Đèo Văn Dương TT Phong Thổ Thờ cúng liệt sĩ Con LS: Đèo Văn Viễn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
IV H.TAM ĐƯỜNG 27 54.000.000 45.900.000 8.100.000
1 Bùi Văn Lan Xã Thèn Sin Hưởng TC hàng tháng NHĐKC bị địch bắt tù, đày 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Tòng Thị Din Xã Bình Lư Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Vàng Văn Xiềng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Lò Thị Khấu Xã Bình Lư Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Đôi 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Lò Thị Po Xã Bình Lư Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lý A Hủ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Nguyễn Thị Hoa Xã Bình Lư Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Đặng Đình Đước 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Tao Thị Chọi Xã Bản Hon Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Tao Văn Chay 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Lò Thị Khăm Xã Bản Hon Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Lò Văn Phốm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Hẩu Thị Mỷ Xã Nùng Nàng Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Vàng A Kỷ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Phạm Thị Lan Xã Thèn Sin Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lã Quý Sản 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Lù Thị Sảo Xã Bản Giang Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Lù Văn Đức 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Lò Thị Điếng Xã Nà Tăm Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Kẹo (Keo) 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Lò Thị Phả Xã Nà Tăm Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Ma 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Hoàng Thị Nhị TT. Tam Đường Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Nguyễn Xuân Trường 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Lù Can Dinh Xã Khun Há Hưởng TC hàng tháng Bố LS Lù A Nủ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Vàng Thị Máy Xã Tả Lèng Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Hảng A Dơ 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT  Họ và tên
người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền

(Đồng/suất)
Trong đó

Tiền mặt Tiền quà
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16 Vàng Văn Cương Xã Bình Lư Thờ cúng liệt sĩ Con LS Vàng Văn Ốc 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Lò Văn Thum Xã Bình Lư Thờ cúng liệt sĩ Con LS  Lò Văn Kẻo 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Lò Văn Kẻo Xã Bản Bo Thờ cúng liệt sĩ Con LS  Lò Văn Mẳn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Lò Văn Hít Xã Bản Bo Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Ban 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Tao Văn Giọt Xã Nà Tăm Thờ cúng liệt sĩ Con LS Tao Văn Pàu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
21 Vàng A Chun Xã Bản Giang Thờ cúng liệt sĩ Con LS  Vàng Văn Dảo 1 2.000.000 1.700.000 300.000
22 Hảng Seo Páo Xã Tả Lèng Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hảng A Nủ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
23 Hảng A Su Xã Tả Lèng Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hảng A Vảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
24 Giàng Páo Mỷ Xã Giang Ma Thờ cúng liệt sĩ Con LS Giàng A Chang 1 2.000.000 1.700.000 300.000
25 Phàn A Luận Xã Hồ Thầu Thờ cúng liệt sĩ Con LS Phàn Tả 1 2.000.000 1.700.000 300.000
26 Tẩn Thị Nhói Xã Hồ Thầu Thờ cúng liệt sĩ Con LS Tẩn Lơ A Dấu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
27 Lù A Man Xã Hồ Thầu Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lù A Xam 1 2.000.000 1.700.000 300.000
V H. TÂN UYÊN 28 56.000.000 47.600.000 8.400.000
1 Hoàng Công Ngự TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng  Thương binh 61% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Hoàng Văn Pằn TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng  Thương binh 85% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Nguyễn Văn Huyên TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng NHĐKC bị địch bắt tù, đày 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Nguyễn Văn Trân
(Chân) TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Bố LS Nguyễn Văn Đông 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Ngô Thị Lân TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Vũ Quang Mạnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Hoàng Thị Tâm TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lường Xuân Khoát 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Phạm Thị Biên TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lê Hoàng Thánh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Lê Thị Tiện TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Đới Văn Cát 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Hoàng Thị Mai TT.Tân Uyên Hưởng TC hàng tháng Me LS Nguyễn Đình Hải 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Tòng Thị Ổ Xã Thân Thuộc Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Hoàng Văn Chô 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Lò Thị Pản Xã Phúc Khoa Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Lò Văn Đanh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Hoàng Văn Tỏi Xã Mường Khoa Hưởng TC hàng tháng Bố LS Hoàng Văn Khăng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Lò Thị Chăn Xã Mường Khoa Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Ngân 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Lò Văn Lẻ Xã Mường Khoa Hưởng TC hàng tháng Bố nuôi LS Lò Văn Ón 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Xìn Văn Nhình TT.Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Xìn Dào Phấu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Đoàn Văn Vụ TT.Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Đoàn Văn Nam 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Phan Văn Thanh TT.Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Phan Văn Tý 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Đặng Văn Bắc TT.Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Đặng Đức Thao 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Đoàn Văn Hùng TT.Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Vũ Văn Uông 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Hoàng Thị Nguyên TT. Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hoàng Văn Cu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
21 Văn Đình Bảo TT. Tân Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Văn Đình Minh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
22 Lò Thị Nguộc Xã Nậm Sỏ Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Tom 1 2.000.000 1.700.000 300.000
23 Lò Thị Sinh Xã Nậm Sỏ Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Beo 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT  Họ và tên
người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền

(Đồng/suất)
Trong đó

Tiền mặt Tiền quà
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24 Lò Thị Bợ (Bở) Xã Nậm Sỏ Thờ cúng liệt sĩ Con LS  Lò Văn È 1 2.000.000 1.700.000 300.000
25 Lò Văn Mòn Xã Trung Đồng Thờ cúng liệt sĩ Con  LS  Lò Văn Sáy 1 2.000.000 1.700.000 300.000
26 Lò Thị Ngoan Xã Trung Đồng Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Khỏ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
27 Hoàng Văn Quân Xã Pắc Ta Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hoàng Văn Biêng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
28 Hà Văn Tươi Xã Thân Thuộc Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Học 1 2.000.000 1.700.000 300.000
VI H. THAN UYÊN 30 60.000.000 51.000.000 9.000.000
1 Tòng Văn Chô Xã Mường Cang Hưởng TC hàng tháng AHLLVT 1 2.000.000 1.700.000 300.000
1 Nguyễn Xuân Thảo Xã Mường Than Hưởng TC hàng tháng Thương binh 67% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Khuất Văn Khì Xã Mường Cang Hưởng TC hàng tháng Thương binh 71% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
1 Lò Thị Héo Xã Phúc Than Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Đanh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Lò Thị Nhã Xã Phúc Than Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Phạm Văn Đương 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Nguyễn Thị Dương Xã Phúc Than Hưởng TC hàng tháng NCCN LS Nguyễn Chí Lăng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Lò Thị Lún Xã Khoen On Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Lò Văn Phanh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Hà Thị Bun Xã Mường Mít Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Hà Văn Mán 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Nguyễn Thị Thận Xã Mường Than Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Đàm Vũ Hiến 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Nguyễn Thị Nha Xã Mường Than Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Phạm Đình Luỹ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Lò Văn Hưu Xã Mường Kim Hưởng TC hàng tháng Bố LS Lò Văn Thân 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Trần Thị Vân TT Than Uyên Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Trần Thế Phương 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Nguyễn Thị Nhị Xã Mường Cang Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Phùng Quốc Chiều 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Lìm Văn Sỹ Xã Mường Cang Hưởng TC hàng tháng Bố LS Lìm Văn Thân 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Cầm Thị Phó Xã Mường Kim Thờ cúng liệt sĩ Con LS Cầm Văn Sừa 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Lường Thị Bình Xã Mường Kim Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lường Văn Hom 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Hà Thị È Xã Mường Kim Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Sinh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Lò Thị Phó Xã Mường Cang Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Năm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Tòng Thị Hạnh Xã Mường Cang Thờ cúng liệt sĩ Con LS Tòng Văn Phúc 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Hà Thị Thứ Xã Mường Cang Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Đức 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Hà Văn Bình Xã Mường Cang Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Lả 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Hà Văn Vượng Xã Mường Cang Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Sân 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Trịnh Viết Viên TT Than Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Trịnh Viết Giám 1 2.000.000 1.700.000 300.000
21 Nguyễn Thị Huệ TT Than Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Nguyễn Văn Giảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
22 Tòng Thị Bằng TT Than Uyên Thờ cúng liệt sĩ Con LS Tòng Văn Lả 1 2.000.000 1.700.000 300.000
23 Hoàng Văn Mai Xã Ta Gia Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hoàng Văn Bốn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
24 Lò Thị Thích Xã Ta Gia Thờ cúng liệt sĩ Con LS Lò Văn Văn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
25 Hà Thị Máy Xã Ta Gia Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Dọn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
26 Hà Thị Đanh Xã Khoen On Thờ cúng liệt sĩ Con LS Hà Văn Pèng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
27 Tòng Thị Đức Xã Pha Mu Thờ cúng liệt sĩ Con LS Tòng Văn Ngọ 1 2.000.000 1.700.000 300.000

VII THÀNH PHỐ 27 54.000.000 45.900.000 8.100.000

TT  Họ và tên
người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền

(Đồng/suất)
Trong đó

Tiền mặt Tiền quà
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1 Đỗ Văn Huận P. Quyết Tiến Hưởng TC hàng tháng Thương binh 62% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Phạm Xuân Kim P. Đông Phong Hưởng TC hàng tháng Thương binh 61% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Bùi Văn Kháng P. Đông Phong Hưởng TC hàng tháng Thương binh 61% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Phạm Văn Tập P. Tân Phong Hưởng TC hàng tháng Thương binh 61% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Đỗ Thanh Hiến P. Đoàn Kết Hưởng TC hàng tháng Thương binh 71% 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Nguyễn Văn Vê P. Đông Phong Hưởng TC hàng tháng NHĐKC bị địch bắt tù, đày 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Lò Thị Lơ Xã San Thàng Hưởng TC hàng tháng Vợ liệt sĩ Dì A Xiếng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
8 Dương Thị Sin P. Tân Phong Hưởng TC hàng tháng Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Đinh Thị Huê P. Tân Phong Hưởng TC hàng tháng Vợ liệt sĩ Trần Thái Khoan 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Vũ Thị Minh P. Tân Phong Hưởng TC hàng tháng Con liệt sĩ Vũ Xuân Nến 1 2.000.000 1.700.000 300.000

11 Trần Thị Thanh Thủy P. Quyết Tiến Hưởng TC hàng tháng Vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh 1 2.000.000 1.700.000 300.000

12 Đào Thị Hải P. Đoàn Kết Hưởng TC hàng tháng Vợ liệt sĩ Bùi Tiến Trí 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Hoàng Thị Nhường P. Đông Phong Hưởng TC hàng tháng Mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Thời 1 2.000.000 1.700.000 300.000
14 Hù Thị Sắng P. Quyết Thắng Hưởng TC hàng tháng Mẹ liệt sĩ Nùng Văn Dính 1 2.000.000 1.700.000 300.000
15 Nguyễn Duy Hồng P. Quyết Tiến Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Nguyễn Duy Thái 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Nguyễn Thị Lập P. Quyết Tiến Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Nguyễn Hữu Nam 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Nghiêm Xuân Tứ P. Quyết Tiến Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Nghiêm Xuân Tọa 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Giang Văn Quyền P. Tân Phong Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ Giang Văn Chấp 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Tạ Văn Hiền P. Tân Phong Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Tạ Ngọc Thịnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Đặng Thị Thái (Phái) P. Tân Phong Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ Đặng Duy Lệnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000

21 Hoàng Ngọc Nguyên P. Đông Phong Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Hoàng Ngọc Bình 1 2.000.000 1.700.000 300.000

22 Bùi Thị Lan P. Đông Phong Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ Bùi Quốc Hội 1 2.000.000 1.700.000 300.000
23 Nguyễn Thị Ninh P. Đoàn Kết Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Lưu Văn Ấm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
24 Phạm Văn Dũng P. Đoàn Kết Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Phạm Hữu Phố 1 2.000.000 1.700.000 300.000
25 Phạm Thi ̣Đua P. Đoàn Kết Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Phạm Văn Thi 1 2.000.000 1.700.000 300.000
26 Vầy Thị Chín Xã San Thàng Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Vầy A Va 1 2.000.000 1.700.000 300.000
27 Bùi Xuân Vịnh Xã San Thàng Thờ cúng liệt sĩ Con liệt sĩ  Bùi Xuân Vĩnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000

VIII H. SÌN HỒ 35 70.000.000 59.500.000 10.500.000
1 Vàng A Sình Phìn Hồ Hưởng TC hàng tháng Anh hùng LLVTND 1 2.000.000 1.700.000 300.000
2 Vũ Văn Truy Pa Tần Hưởng TC hàng tháng NHĐKC bị địch bắt tù, đày 1 2.000.000 1.700.000 300.000
3 Điêu Thị Tịm Chăn Nưa Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Boong 1 2.000.000 1.700.000 300.000
4 Vàng Thị Thương Chăn Nưa Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Tốn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
5 Má Thị Sơ Hồng Thu Hưởng TC hàng tháng Thím nuôi LS Thào A Súa 1 2.000.000 1.700.000 300.000
6 Thào Thị Sổ Hồng Thu Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Liều A Sàng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
7 Thào Thị Say Làng Mô Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Vàng A Phổng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT  Họ và tên
người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền

(Đồng/suất)
Trong đó

Tiền mặt Tiền quà
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8 Lò Văn Khăn Lùng Thàng Hưởng TC hàng tháng Bố LS Lò Văn Phôm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
9 Lầy Thị Chần Nậm Cha Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Vàng A Đành 1 2.000.000 1.700.000 300.000
10 Phàn Thị Nhột Nậm Cha Hưởng TC hàng tháng Con LS Phàn A Cẩu 1 2.000.000 1.700.000 300.000
11 Lò Thị Bét Nậm Cuổi Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Quàng Văn Pia 1 2.000.000 1.700.000 300.000
12 Lò Thị Đăm Nậm Cuổi Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Tưới 1 2.000.000 1.700.000 300.000
13 Lò Thị Giót Nậm Cuổi Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn É 1 2.000.000 1.700.000 300.000

14 Lò Thị Phương
(Chựa) Nậm Cuổi Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Vàng Văn Mẳn 1 2.000.000 1.700.000 300.000

15 Lèng Thị Heng Nậm Hăn Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Khan 1 2.000.000 1.700.000 300.000
16 Điêu Thị Lụa (Lộ) Nậm Mạ Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Lả 1 2.000.000 1.700.000 300.000
17 Lường Thị Bông Nậm Mạ Hưởng TC hàng tháng Mẹ nuôi LS Sầm Vĩnh Poỏng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
18 Vàng Thị Tỉa Nậm Mạ Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Quàng Văn Chái 1 2.000.000 1.700.000 300.000
19 Cà Thị Xanh Nậm Tăm Hưởng TC hàng tháng Mẹ LS Cà Văn Tỉnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
20 Lò Thị Da Noong Hẻo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Mớ 1 2.000.000 1.700.000 300.000
21 Lò Thị Nọi Noong Hẻo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn É 1 2.000.000 1.700.000 300.000
22 Lò Thị Phù Noong Hẻo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Ngảnh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
23 Lò Thị Ướm Noong Hẻo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Văn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
24 Lò Thị Xương Noong Hẻo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Lò Văn Cắm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
25 Sình Thị Ganh Tả Ngảo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Giàng A Sùng 1 2.000.000 1.700.000 300.000
26 Tẩn Mý Dao Tả Ngảo Hưởng TC hàng tháng Vợ LS Tẩn Cù Sì 1 2.000.000 1.700.000 300.000
27 Lò Văn Tinh Ma Quai Thờ cúng liệt sỹ Con LS Lò Văn Pánh 1 2.000.000 1.700.000 300.000
28 Quàng Văn Chợ Lùng Thàng Thờ cúng liệt sỹ Con LS Quàng Văn Mẳn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
29 Lò Văn Én Lùng Thàng Thờ cúng liệt sỹ Con LS Lò Văn Khắm 1 2.000.000 1.700.000 300.000
30 Lò Văn Mỡ Nậm Cuổi Thờ cúng liệt sỹ Con  LS Lò Văn Bắt 1 2.000.000 1.700.000 300.000
31 Lò Hoa Trái Nậm Cuổi Thờ cúng liệt sỹ Con LS Lò Văn Nó 1 2.000.000 1.700.000 300.000

32 Lò Văn Chiêng (Điện) Nậm Tăm Thờ cúng liệt sỹ Con LS Lù Văn Ngắm 1 2.000.000 1.700.000 300.000

33 Phìn Văn Hặc Pa Tần Thờ cúng liệt sỹ Con LS Phìn Văn Đến 1 2.000.000 1.700.000 300.000
34 Lò Văn Tuyến Chăn Nưa Thờ cúng liệt sỹ Con LS Lò Văn Tốn 1 2.000.000 1.700.000 300.000
35 Sùng Thị Sua Làng Mô Con thờ cúng liệt sĩ Con LS: Sùng A Mua 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT  Họ và tên
người nhận quà  Địa chỉ (cấp xã) Đối tượng Quan hệ với liệt sỹ Suất Tổng tiền

(Đồng/suất)
Trong đó

Tiền mặt Tiền quà
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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TỪ 60 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN ỦY QUYỀN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN THĂM,
CHÚC TẾT VÀ TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:           QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu)
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ DANH HIỆU SUẤT TỔNG TIỀN
TRONG ĐÓ

Ghi chú
Tiền Quà

Tổng: 60 120.000.000 102.000.000 18.000.000

I H. THAN UYÊN 7 7 14.000.000 11.900.000 2.100.000

1 Lò Xuân Pâng 1/9/1936 Bản Én Nọi, xã Mường Than,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Đào Thị Nhụ 21/9/1938 Bản Xóm Mới, xã Mường Cang,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Đặng Hùng Giao 14/4/1930 Khu 8, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Nguyễn Đăng Bảng 28/3/1939 Bản Xóm Mới, xã Mường Cang,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Đỗ Thị Tiến 1935 Khu 8, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Nguyễn Văn Vinh 01/5/1932 Khu 5A, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 70 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

7 Đặng Hồng Thì 20/10/1927 Khu 6, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên

Huy hiệu 75 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

II H. TÂN UYÊN 19 19 38.000.000 32.300.000 5.700.000

1 Đỗ Đức Thận 25/10/1933 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Nguyễn Văn Hược 10/1934 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000 Thân nhân liệt sĩ

3 Phạm Chí Tường 25/5/1931 Tổ Dân phố số 5, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Lương Giang Sơn 01/8/1934 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Trần Ngọc Sơn 2/22/1934 Tổ Dân phố số 7, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Hồ Thị Cần 16/3/1938 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Phạm Văn Thuật 01/01/1927 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

8 Lương Văn Quang 12/1933 Tổ Dân phố số 17, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

9 Phạm Thị Phụng 01/8/1934 Tổ Dân phố số 7, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

10 Hoàng Văn È 1925 Bản Quyết Tiến, xã Pắc Ta,
 huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

11 Đỗ Thị Lưỡng 1935 Tổ Dân phố số 3, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

12 Nguyễn Thị Cúc 25/6/1941 Tổ Dân phố số 17, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

13 Nguyễn Thị Hoán 29/9/1932 Tổ Dân phố số 2, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

14 Hoàng Bá Miêng 10/01/1928 Tổ Dân phố số 17, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

15 Lê Thị Biển 1939 Tổ Dân phố số 15, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

16 Trần Đức Luận 25/6/1933 Tổ Dân phố số 2, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

17 Nguyễn (Ong) Thế
Nhường 15/7/1932 Tổ Dân phố số 26, thị trấn Tân

Uyên, huyện Tân Uyên
Huy hiệu 70 tuổi

đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

18 Vũ Văn Tri 26/9/1926 Tổ Dân phố số 21, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 70 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

19 Trương Thị Liên 07/5/1930 Tổ Dân phố số 32, thị trấn Tân
Uyên, huyện Tân Uyên

Huy hiệu 70 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

III H. TAM ĐƯỜNG 2 2 4.000.000 3.400.000 600.000

1 Lò Văn Hao 1935 Bản Hợp Nhất, xã Bản Bo,
huyện Tam Đường

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Tam văn Chom 1935 Bản Bản Thẳm, xã Bản Hon,
huyện Tam Đường

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

IV TP LAI CHÂU 10 10 20.000.000 17.000.000 3.000.000

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ DANH HIỆU SUẤT TỔNG TIỀN
TRONG ĐÓ

Ghi chú
Tiền Quà
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1 Vũ Văn Nhiên 1935 Tổ10, phường Tân Phong, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Nguyễn Văn Cư 01/4/1930 Tổ 14, phường Tân Phong, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Võ Duy Cương 11/5/1937
Bản Cắng Đắng, xã San Thàng,
phường Tân Phong, thành phố
Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Lò Văn Chiển 17/02/1940 Bản Tả Xin Chải, phường Đông
Phong, thành phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Điêu Thị Thơn 18/6/1939 Tổ 01, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Nguyễn Thanh Luận 15/8/1940 Tổ 04, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

7 Trần Văn Châu 20/3/1930 Tổ 10, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

8 Nguyễn Tiến Ba 1/1/1928 Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

9 Nguyễn Giang Lam 18/9/1933 Tổ 11, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 65 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

10 Bàn Quốc Bảo 14/4/1928 Tổ 1, phường Đoàn Kết, thành
phố Lai Châu

Huy hiệu 70 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

Người HĐCM
trước tháng 8

năm 1945
V H.PHONG THỔ 5 5 10.000.000 8.500.000 1.500.000

1 Teo Văn Đanh 05/4/1938 Bản Huổi Én, xã Mường So,
huyện Phong Thổ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Nông Thị Tẻo 15/11/1933 Thôn Tây Sơn, xã Mường So,
huyện Phong Thổ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Lò Văn Nghiến 12/11/1934 Bản Huổi Pặc, xã Khổng Lào,
huyện Phong Thổ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Vàng Văn Dọ 05/6/1935 Bản Huổi Én, xã Mường So,
huyện Phong Thổ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ DANH HIỆU SUẤT TỔNG TIỀN
TRONG ĐÓ

Ghi chú
Tiền Quà
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5 Phùng Thị Pín 09/9/1945 Thôn Thống Nhất, thị trấn Phong
Thổ, huyện Phong Thổ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

VI H.SÌN HỒ 7 7 14000000 11900000 2100000

1 Tẩn Lai Sông 05/4/1941 Khu 5, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Hạng A Dính 03/5/1943 Bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Lù Văn Pánh 10/8/1930 Bản Huổi Ca, xã Nậm Mạ,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Tẩn Lao Sử
(Tẩn Kim Hiển) 07/9/1936 Khu 5, thị trấn Sìn Hồ,

huyện Sìn Hồ
Huy hiệu 60 tuổi

đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Sùng A Giàng 16/02/1930 Bản Hồ Suối Tổng, xã Làng Mô,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Giàng A Chứ 1932
Bản San Sủa Hồ, xã Tủa Sín
Chải,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

7 Mùa A Thào 23/12/1937 Khu 2, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

VII H. NẬM NHÙN 3 3 6000000 5100000 900000

1 Phan Văn Đím 30/9/1937 Thị trấn Nậm nhùn, huyện Nậm
Nhùn

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Lò Văn Pang 05/3/1931 Bản Mường Mô, xã Mường Mô,
huyện Nậm Nhùn

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

3 Lường Văn Nghiên 01/7/1937 Bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi,
 huyện Nậm Nhùn

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

VII
I H. MƯỜNG TÈ 7 7 14.000.000 11.900.000 2.100.000

1 Lò Văn Bơn 12/6/1944 Khu phố 9, thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

2 Lò Thị Hao 15/10/1940 Khu phố 2, thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ DANH HIỆU SUẤT TỔNG TIỀN
TRONG ĐÓ

Ghi chú
Tiền Quà
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3 Lỳ Nhù Xá 10/9/1937 Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm,
 huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

4 Sừng Chồng Xá 30/4/1944 Bản Ka Lăng, xã Ka Lăng,
 huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

5 Pờ văn Phưn 19/7/1934 Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa,
huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

6 Lường Văn Tầm 1937 Bản Bum, xã Bum Nưa,
 huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

7 Chang Văn San 15/3/1945 Bản Láng Phiếu, đảng bộ xã Nậm
Khao, huyện Mường Tè

Huy hiệu 60 tuổi
đảng 1 2.000.000 1.700.000 300.000

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ DANH HIỆU SUẤT TỔNG TIỀN
TRONG ĐÓ

Ghi chú
Tiền Quà
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DANH SÁCH THĂM, ĐỘNG VIÊN TẬP THỂ TRỰC LÀM NHIỆM VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT Đối tượng Địa chỉ Suất quà Tổng tiền quà mua bằng
hiện vật

TỔNG CỘNG: I 52 104.000.000
I Thăm và chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp tết. Mức: 2.000.000 đồng/suất quà 52 104.000.000
A Huyện Mường Tè 14 28.000.000
1 Trung tâm Y tế huyện Mường Tè TT.Mường Tè 1 2.000.000
2 Các đồn Biên phòng huyện Mường Tè: 05 đồn Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả 5 10.000.000
3 Ban Chỉ huy quân sự TT.Mường Tè 1 2.000.000
4 Công an huyện TT.Mường Tè 1 2.000.000

5 Công an các xã (Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả, Pa ủ, Pa Vệ Sủ, Tà
Tổng ) Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả, Pa ủ, Pa Vệ Sủ, Tà Tổng 6 12.000.000

B Huyện Nậm Nhùn 3 6.000.000
1 Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn TT.Nâm Nhùn 1 2.000.000
2 Ban Chỉ huy quân sự TT.Nâm Nhùn 1 2.000.000
3 Công an huyện TT.Nâm Nhùn 1 2.000.000
C Huyện Sìn Hồ 5 10.000.000
1 Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ TT Sìn Hồ 1 2.000.000
2 Đồn biên phòng Pa Tần Xã Pa Tần 1 2.000.000
3 Bộ Chỉ huy Quân sự huyện TT Sìn Hồ 1 2.000.000
4 Công an huyện TT Sìn Hồ 1 2.000.000
5 Trạm Tiếp sóng Làng Mô Xã Làng Mô 1 2.000.000
D Huyện Phong Thổ 6 12.000.000
1 Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ TT. Phong Thổ 1 2.000.000
2 Đồn biên phòng Dào San Xã Dào San 1 2.000.000

3 Đồn biên phòng Sin Suối Hồ Xã Sin Suối Hồ 1 2.000.000
4 Công an huyện TT Phong Thổ 1 2.000.000
5 Bộ Chỉ huy Quân sự huyện TT Phong Thổ 1 2.000.000
6 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Xã Pa Vây Sử 1 2.000.000
E Thành phố Lai Châu 15 30.000.000
1 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
2 Trung đoàn 880-BCHQS tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
3 Bộ Chỉ huy Quân sự Thành Phố P. Quyết Tiến 1 2.000.000
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4 BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh P.Tân Phong 1 2.000.000
5 Công an tỉnh P.Tân Phong 1 2.000.000
6 Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
7 Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
8 Tiểu đoàn cảnh sát cơ động P.San Thàng 1 2.000.000
9 Công an thành phố P. Quyết Tiến 1 2.000.000

10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
11 Bệnh viện lao phổi tỉnh P.Đông Phong 1 2.000.000
12 Bệnh viện y học cổ truyền P. Đoàn Kết 1 2.000.000
13 Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu P . Quyết Thắng 1 2.000.000
14 Điện Lực tỉnh Lai Châu P.Tân Phong 1 2.000.000
15 Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh P.Tân Phong 1 2.000.000
G Huyện Tam Đường 3 6.000.000
1  TT Y tế huyện Tam Đường TT.Tam Đường 1 2.000.000
2 Ban Chỉ huy quân sự TT.Tam Đường 1 2.000.000
3 Công an huyện TT.Tam Đường 1 2.000.000
H Huyện Tân Uyên 3 6.000.000
1  TT.Y tế huyện Tân Uyên TT. Tân Uyên 1 2.000.000
2 Ban Chỉ huy quân sự TT. Tân Uyên 1 2.000.000
3 Công an huyện TT. Tân Uyên 1 2.000.000
I Huyện Than Uyên 3 6.000.000
1 TT.Y tế huyện Than Uyên TT.Than Uyên 1 2.000.000
2 Ban Chỉ huy quân sự TT.Than Uyên 1 2.000.000
3 Công an huyện TT. Tân Uyên 1 2.000.000

TT Đối tượng Địa chỉ Suất quà Tổng tiền quà mua bằng
hiện vật
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BIỂU TỔNG HỢP SỐ HỘ, SỐ KHẨU CẦN HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Huyện, thành phố
Số hộ

đề nghị hỗ trợ
(hộ)

Số khẩu
đề nghị hỗ trợ

(khẩu)

Mức hỗ trợ
(đồng)

Thành tiền
(đồng) Ghi chú

1 2 3 4 5 6=(4x5) 7

1 huyện Phong Thổ 977 4.275 200.000 855.000.000

2 huyện Tam Đường 222 969 200.000 193.800.000

3 huyện Tân Uyên 419 1.702 200.000 340.400.000

4 TP. Lai Châu 202 771 200.000 154.200.000

5 huyện Than Uyên 428 1.962 200.000 392.400.000

6 huyện Sìn Hồ 809 3.325 200.000 665.000.000

7 huyện Nậm Nhùn 404 1.625 200.000 325.000.000

8 huyện Mường Tè 255 750 200.000 150.000.000

Tổng 3.716 15.379 3.075.800.000
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